
DANH MỤC TUYỂN CHỌN NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM BÁN THÀNH 

PHẨM CHO CÔNG NGHIỆP DỆT VÀ MAY MẶC 

 

 

SẢN PHẨM NHU CẦU ĐƠN VỊ TÍNH 

Sợi dệt   

Sợi Nm34/1 tỷ lệ pha Poliester/Bông 65/35 300 Tấn 

Sợi Nm34/1 tỷ lệ pha Poliester/Bông 50/50 300 Tấn 

Sợi bông Nm 50/1 500 Tấn 

Sợi bông Nm 34/1 100 Tấn 

Sợi bông Nm 25/1 230 Tấn 

Sợi Nm68/1 tỷ lệ pha Poliester/Bông 65/35 100 Tấn 

 

Vải thô 

Vải Drill tỷ lệ Poliester/ Bông 65/35.  Khổ 

rộng 150 cm 

2000 000 Mét 

Vải Drill tỷ lệ Poliester/ Viscose 65/35. Khổ 

rộng 160 cm 

480000 Mét 

Vải Poplin tỷ lệ Poliester/ Bông 65/35.  Khổ 

rộng 150 cm 

1056000 Mét 

Vải bóng Tafeta tỷ lệ Poliester/ Viscose 

65/35. Khổ rộng 160 cm 

240000 Mét 

 

Vải dạng ống (Tubular) Polipropilen 

 

Khổ rộng: 56 cm 1670 Tấn 

Khổ rộng: 60 cm 1090 Tấn 

Khổ rộng: 65 cm 151 Tấn 

 



Vải thành phẩm 

Vải may Ga giường 

 

Vải trắng, khổ rộng 280cm, bông 100% 600000 Mét 

Vải trắng, khổ rộng 280cm, tỷ lệ 

Poliester/Bông 50/50% 

800000 Mét 

Vải in hoa văn, chiều rộng 240 cm tỷ lệ 

Poliester/Bông 65/35% 

1500000 Mét 

 

 

Vải bông chéo Denim (jean) 

6,5 oz 60000 Mét 

11,5 oz stretch (co giãn) 200000 Mét 

12,5 oz 500000 Mét 

 

Vải dệt kim 

Vải thun dệt kim Single 

Jersey 

13300 Kg 

Vải Ripp 1/1 3000 Kg 

 

 

DANH MỤC TUYỀN CHỌN GIÀY DÉP BÁN THÀNH PHẨM (KITS GIÀY 

DÉP) 

 

KIT DÉP BÃI BIỂN  

 

Số 

TT 

Miêu tả sản phẩm Đơn 

vị 

tính 

Số lượng      



1 Quai dép bằng nhựa PVC, độ 

dày 2,6 mm+/-0,1 với nhãn hiệu 

ANDARE nổi ở mặt trên của 

quai dép. (Nhiều màu, mỗi màu 

3000) 

đôi 390960      

2 Đế dép bằng nhựa EVA, độ dày 

16,0mm+/-0,1.(Nhiều màu, mỗi 

màu 3000) 

đôi 390960      

3 Tem cỡ giày có keo dán sẵn  

theo các cỡ từ 39 đến 45 

cái 781920      

4 Túi nhựa Polietilen đơn chuỗi, 

mật độ thấp tương đương 50,0 

micra (túi mỏng), có in cỡ giày 

dép ở mặt trước. 

cái 390960      

5 Hộp cát tông 5 lớp chống va đập 

dùng để đóng gói, với sức chứa 

60 đôi, có in mốt và cỡ giày dép 

ở mặt trước 

cái 6516      

Tỷ lệ sắp xếp: 

39   40  41  42  43  44  45  tổng 

8     9   9    9     9    8    8     60 

đôi 

Cỡ 36 37 38 39 40 41 42 Tổng 

Số 

lượn

g 

52128 58644 58644 58644 58644 52128 52128 390960 

 

 

KIT DÉP SANDAL NỮ  

 

Số 

TT 

Miêu tả sản phẩm Đơn vị tính Số lượng 

1 Quai Poliuretan (PU) đôi 25000 



2 Đế nhựa PVC đôi 25000 

3 Túi bóng kính mỏng (mật độ thấp) 

để đóng gói lẻ 

cái 25000 

Các cỡ từ: 36 đến 41. 

 

 

 

KIT GIÀY THỂ THAO  

 

Số 

TT 

Miêu tả KIT giày thể 

thao và phụ tùng đầu 

vào 

 Đơn vị tính Số lượng 

1 Kit để sản xuất giày thể 

thao nữ.  

Cỡ từ 35-40 

 đôi 11385 

35-180 đôi; 36-900;37-

1500;38-2100;39-

3000;40-3900 

2 Kit để sản xuất giày thể 

thao nam.  

Cỡ từ 41-47 

 đôi 18615 

41-4200 đôi; 42-4200; 43-

3600; 44-3450;45-

2970;46-135;47-60 

3 Guốc khuôn  (phom  hay 

bàn chân giả) chi tiết: 35-

3; 36-9; 37-15; 38-21; 39-

27; 40-38; 41-42; 42-42; 

43-36; 44-35; 45-28;46-2; 

47-2; 

 đôi 300 

 

Số Miêu tả Đơn vị tính Số lượng 



TT 

1 Mũ  giày bằng da tổng hợp 

Poliuretan, cốt vải 0,8+/-0,1 mm 

đôi 18615 

2 Đế cao su pha nhựa TPR đôi 18615 

3 Đế trong (insole): ép khuôn từ bọt 

cao su SBR, với lớp bọc bằng 

nguyên liệu tổng hợp Poliuretan 

(PU) 

đôi 18615 

4 Đế giữa (midsole): sản xuất từ 

nguyên liệu sợi tổng hợp liên kết, 

độ dày 1,8+/-0,1 mm 

đôi 18615 

5 Giây buộc giày tròn, chiều dài 

80cm 

cái  

  Vật tư đầu vào   

6 Bút đánh dấu cái 200 

7 Túi đóng gói lẻ bằng polietilen đơn 

chuỗi mật độ thấp tương đương 

50,0 micra, có in chỉ ra cỡ giày ở 

mặt trước. 

cái 18615 

8 Thùng đóng gói, mỗi thùng chứa 

24 đôi 

cái 776 

 

 

Số 

TT 

Miêu tả Đơn vị tính Số lượng 

1 Mũ  giày bằng da tổng hợp 

Poliuretan, cốt vải 0,8+/-0,1 mm 

đôi 11385 

2 Đế cao su pha nhựa TPR đôi 11385 

3 Đế trong (insole): ép khuôn từ bọt 

cao su SBR, với lớp bọc bằng 

nguyên liệu tổng hợp Poliuretan 

(PU) 

đôi 11385 



4 Đế giữa (midsole): sản xuất từ 

nguyên liệu sợi tổng hợp liên kết, 

độ dày 1,8+/-0,1 mm 

đôi 11385 

5 Giây buộc giày tròn, chiều dài 

80cm 

cái 22770 

  Vật tư đầu vào   

6 Bút đánh dấu cái 200 

7 Túi đóng gói lẻ bằng polietilen đơn 

chuỗi mật độ thấp tương đương 

50,0 micra, có in cỡ giày ở mặt 

trước. 

 11385 

8 Thùng đóng gói, mỗi thùng chứa 

24 đôi 

cái 475 

 

 

DANH MỤC TUYỂN CHỌN NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM BÁN THÀNH 

PHẨM CHO NGÀNH NHỰA VÀ SẢN PHẨM VỆ SINH 

 

Sản phẩm Nhu cầu Đơn vị tính 

Cán nhựa có lỗ sẵn dùng để gia công bàn 

chải đánh răng người lớn Nhóm :137 

575 Ngàn chiếc 

Cán nhựa có lỗ sẵn dùng để gia công bàn 

chải đánh răng người lớn Nhóm: 173 

575 Ngàn chiếc 

Cán nhựa có lỗ sẵn dùng để gia công bàn 

chải đánh răng người lớn Nhóm: 124 

575 Ngàn chiếc 

Cán nhựa có lỗ sẵn dùng để gia công bàn 

chải đánh răng người lớn Nhóm: 098 

575 Ngàn chiếc 

Cán nhựa có lỗ sẵn dùng để gia công bàn 

chải đánh răng trẻ em Nhóm: 099 

500 Ngàn chiếc 

 2800 Ngàn chiếc 

 

 



Sản phẩm Nhu cầu Đơn vị tính 

Cước một sợi bằng  nhựa PBT hoặc PVC, 

có đường kính 0,40-0,45 mm 

144 Tấn 

Cước một sợi bằng  nhựa PET, có đường 

kính 0,30 mm 

7 Tấn 

Cước một sợi bằng  nhựa PP, có đường kính 

0,40 mm, xoắn để làm bàn chải vệ sinh bồn 

cầu và nhà vệ sinh. 

5 Tấn 

Cước một sợi bằng  nhựa PVC, có đường 

kính 0,70mm để làm chổi 

12 Tấn 

Cước một sợi bằng  nhựa PP, có đường kính 

0,20mm để làm bàn chải sơn sửa móng tay. 

1,5 Tấn 

Cước một sợi bằng  nhựa PBT, có đường 

kính 0,20mm để sản xuất bàn chải đánh 

giày. 

2 Tấn 

Tổng  171,5 Tấn 

 

Sản phẩm Nhu cầu Đơn vị tính 

Sơn tự nhiên đã qua xử lý 

li tâm (latex hay ma-tít) 

290000 Kg 

Tổng  290000 Kg 

 

Sản phẩm Nhu cầu Đơn vị tính 

A-xít Sulfonic 1653 Tấn 

Tổng 1653 Tấn 

 

 

 

 

Thuong vu Cuba 2/2013 


